                                                                                   Ngày soạn:9/11/2025
                                                                

	TIẾT 38,39 NÓI VÀ NGHE: 
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ CÓ TÍNH THỜI SỰ TRONG ĐỜI SỐNG CỦA LỨA TUỔI HỌC SINH HIỆN NAY



I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết được yêu cầu của bài trình bày ý kiến về một vấn đề có tính thời sự 

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV sử dụng chiến thuật công não yêu cầu HS chia sẻ nhanh những vấn đề thời sự mà HS quan tâm hiện nay. 
- Trả lời câu hỏi: Trong số các vấn đề đã được chia sẻ, những vấn đề nào liên quan trực tiếp đến lứa tuổi học sinh? Những vấn đề nào đang xảy ra ở lớp em, trường em?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS thảo luận nhanh trong nhóm để thực hiện yêu cầu.
· GV động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời đại diện.
- Các HS khác góp ý, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
	HS chia sẻ và trả lời câu hỏi.
Ví dụ về một số vấn đề thời sự (trực tiếp liên quan đến lứa tuổi học sinh):
+ Hút thuốc lá điện tử ở HS
+ Vấn đề bạo lực học đường
+ Vấn đề bạo lực mạng
+ Vấn đề dùng ngôn ngữ dung tục, thiếu chuẩn mực ở HS trong giao tiếp
...



GV dẫn vào nội dung bài học:
         Trong phần Viết, các em đã được hướng dẫn viết bài nghị luận về một vấn đề cần giải quyết của lứa tuổi học sinh trong cuộc sống hiện đại. Tiết Nói và nghe hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em trình bày ý kiến về một vấn đề có tính thời sự trong đời sống của lứa tuổi học sinh hiện nay.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV cho HS trao đổi theo cặp, trả lời câu hỏi: Bài trình bày ý kiến về một vấn đề có tính thời sự trong đời sống của lứa tuổi học sinh cần đáp ứng những yêu cầu gì?
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi.
+ GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện một số cặp đôi phát biểu.
+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
	Một số lưu ý khi trình bày ý kiến về một vấn đề có tính thời sự trong đời sống của lứa tuổi học sinh
1. Về nội dung
· Lựa chọn đề tài phù hợp (có tính thời sự, có ý nghĩa thiết thực, liên quan đến đời sống của lứa tuổi học sinh).
· Thể hiện được ý kiến, quan điểm của người nói về vấn đề.
· Đưa ra lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến, thuyết phục người nghe đồng tình.
· Đưa ra hướng giải quyết hợp lí cho vấn đề.
· Nêu được ý nghĩa của việc bàn luận về vấn đề.
2. Về cách trình bày
· Nói to, rõ ràng, mạch lạc.
· Sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt,...), các phương tiện hỗ trợ (tranh ảnh, video clip,...) phù hợp.



3. HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH NÓI VÀ NGHE 

	PHIẾU CHUẨN BỊ BÀI NÓI:
Trình bày ý kiến về một về một vấn đề có tính thời sự trong đời sống của lứa tuổi học HS (HS chuẩn bị ở nhà)

	1. Mục đích của bài nói - Đối tượng người nghe
	.................

	2. Thời gian trình bày
	.................

	3. Đề tài của bài nói ( vấn đề có tính thời sự trong đời sống của lứa tuổi học sinh)
	.................

	4. Nội dung bài nói
- Mở đầu: Giới thiệu trực tiếp/ gián tiếp vấn đề.
- Triển khai
+ Lí do lựa chọn vấn đề.
+ Trình bày ý kiến về vấn đề.
+ Nêu giải pháp giải quyết vấn đề.
- Kết thúc: khẳng định ý nghĩa của việc bàn luận về vấn đề.

	.................
.................
.................
.................
.................

	5. Phương tiện hỗ trợ bài nói
	.................

	6. Dự kiến các câu hỏi của người nghe
	.................



PHIẾU GHI CHÉP PHẦN NGHE:  
Trình bày ý kiến về một về một vấn đề có tính thời sự trong đời sống của lứa tuổi HS
Đề tài bài nói:……………………………………………
Người nói:……………………………………………
Người nghe:…………………………………………..
*Nhận xét về nội dung và cách thức thuyết trình của bài nói: Người nghe trả lời các câu hỏi sau:
+ Đề tài bài nói có mang tính thời sự, liên quan đến đời sống của lứa tuổi học sinh không?
+ Người nói đưa ra ý kiến gì về vấn đề? Những lí lẽ, bằng chứng mà người viết đưa ra có đủ sức thuyết phục không?
+ Cách trình bày ý kiến của người viết có rõ ràng mạch lạc không? Các phương tiện phi ngôn ngữ có được sử dụng hiệu quả không?
*Câu hỏi về những điểm còn băn khoăn, muốn trao đổi để làm rõ thêm:
…………………………………………………………………………….


	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: TRƯỚC KHI NÓI

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS kiểm tra chéo phần chuẩn bị bài nói ở nhà của HS theo hướng dẫn ở Phiếu chuẩn bị bài nói (mẫu ở trên).
- GV mời một số HS phát biểu về những lưu ý trong bước chuẩn bị bài nói và trình bày bài nói bằng cách trả lại nhanh các câu hỏi sau:
+ Để có một bài nói trình bày ý kiến về một vấn đề có tính thời sự trong đời sống của lứa tuổi học sinh hiện nay, em cần chuẩn bị những gì trước khi nói?
- Bố cục của bài nói trình bày ý kiến về một vấn đề có tính thời sự trong đời sống của lứa tuổi học sinh hiện nay gồm mấy phần? Yêu cầu của từng phần là gì?
- Để bài nói thêm thu hút và thuyết phục, em có thể sử dụng thêm các phương tiện hỗ trợ nào?
- GV yêu cầu HS dành 5 – 7 phút để tự soát lại nội dung đã chuẩn bị của bài nói.
- GV lưu ý HS khi tập luyện cần điều chỉnh dung lượng bài nói cho phù hợp với thời gian quy định, đồng thời cần chú ý cách sử dụng ngữ điệu nói, cử chỉ, điệu bộ và ánh mắt để tăng sức thuyết phục cho bài nói của mình.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, theo dõi SGK lần lượt thực hiện các yêu cầu của GV.
- HS khác nghe, góp ý.
- GV quan sát, khuyến khích, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 HS hoàn thiện sự chuẩn bị bài nói; tập trình bày bài nói trước nhóm.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
 GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
	*Mục đích nói:
Thuyết phục người nghe đồng tình với ý kiến của mình về cách giải quyết vấn đề, từ đó tác động đến nhận thức và hành động của người nghe.
*Người nghe: Những người quan tâm đến các vấn đề có tính thời sự trong đời sống của lứa tuổi học sinh hiện nay.
*Chuẩn bị nội dung bài nói:
- Lựa chọn một vấn đề có tính thời sự trong đời sống của lứa tuổi học sinh hiện nay.
- Tìm ý và lập dàn ý cho bài nói theo các phần: Mở đầu, Triển khai, Kết luận.
- Lựa chọn một số từ ngữ then chốt phù hợp với vấn đề trình bày.
*Tập luyện
- HS tự soát lại phần đã chuẩn bị của bài nói.
- HS nói tập nói trước nhóm/tổ.


	                    
                  Bước 2: TRÌNH BÀY BÀI NÓI – TRAO ĐỔI, ĐÁNH GIÁ SAU KHI NÓI

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức cuộc thi: 
“Nhà hùng biện tài năng”

- GV cử 01 HS làm MC dẫn dắt phần trình bày của các HS.
- GV quy định rõ thời gian cho mỗi bài trình bày để HS không phải trình bày quá nhiều nội dung, tạo điều kiện cho nhiều HS được nói và có thể nói kĩ, nói sâu về một vài ý mà HS thực sự quan tâm, hứng thú.
=> Mỗi HS sẽ trình bày bài nói trong thời gian nói (khoảng 5 phút) để có khoảng 3 - 4 HS được trình bày bài nói trước lớp.
- GV thông qua các hạng mục giải thưởng: Nhà hùng biện tài năng nhất, Nhà hùng biện sáng tạo nhất, Bài thuyết trình được khán giả bình chọn nhiều nhất, Câu hỏi hay nhất,… 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- MC dẫn chương trình.
- Lần lượt các HS (đã đăng kí thuyết trình) lên trình bài thuyết trình về một vấn đề có tính thời sự trong đời sống của lứa tuổi học sinh hiện nay.
- Những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào Phiếu ghi chép phần nghe (mẫu ở trên)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày bài nói trước lớp và trao đổi với người nghe; giải đáp những vấn đề người nghe còn băn khoăn, chưa hiểu rõ.
- Sau phần nói của mỗi HS, MC mời 1 – 2 HS thực hiện phần trao đổi, nhận xét, đánh giá về bài nói của bạn theo các tiêu chí trong bảng kiểm (phía dưới)
Bước 4: Kết luận, nhận định
     GV khen ngợi HS về kĩ năng thuyết trình tốt; khen ngợi những câu hỏi, góp ý hay, cách góp ý nhẹ nhàng, lịch sự của người nghe đối với người thuyết trình.
	Bài tập: Hãy trình bày ý kiến về một vấn đề có tính thời sự trong đời sống của lứa tuổi học sinh hiện nay.
CUỘC THI:
“NHÀ HÙNG BIỆN TÀI NĂNG”
*Yêu cầu chung:
Người nói:
- Dựa vào phần tóm tắt dàn ý đã chuẩn bị trước, có thể sử dụng thêm giấy nhớ để ghi chú ngắn gọn nội dung trình bày dưới dạng từ, cụm từ.
- Trình bày bài nói từ khái quát đến cụ thể: từ tóm tắt hệ thống ý của bài nói rồi đi vào từng phần:
  + Mở đầu: Giới thiệu vấn đề.
 + Triển khai:
     ++ Nêu ngắn gọn lí do lựa chọn vấn đề.
     ++ Trình bày ý kiến về vấn đề. Chú ý sử dụng lí lẽ và bằng chứng.
     ++ Nêu giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề.
  + Kết thúc: Khẳng định ý nghĩa của việc bàn luận về vấn đề.
- Kết hợp các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ phù hợp với bài nói (thiết kế bài trình chiếu, sử dụng sơ đồ tư duy, tranh, ảnh minh hoạ, phần nhạc nền cho bài nói nếu thấy cần thiết). Điệu chỉnh ngữ điệu cho phù hợp.

Người nghe:
+ Chú ý lắng nghe bài nói của bạn.
+ Nghe trên tinh thần chuẩn bị đưa ra quan điểm của mình để đối thoại với người nói.
+ Đặt câu hỏi để người nói trình bày, giải thích về những nội dung còn băn khoăn chưa rõ. 
+ Trao đổi với người nói về những điểm mà mình chưa đồng tình.

	BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ BÀI TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ CÓ TÍNH THỜI SỰ TRONG ĐỜI SỐNG CỦA LỨA TUỔI HS HIỆN NAY
	Tiêu chí
	Đạt
	Không đạt

	Lựa chọn vấn đề phù hợp với lứa tuổi học sinh.
	
	

	Mở đầu thu hút.
	
	

	Nêu được ý kiến về vấn đề bằng một số luận điểm.
	
	

	Luận điểm được làm sáng tỏ bằng lí lẽ, bằng chứng.
	
	

	Đề xuất được giải pháp để giải quyết vấn đề.
	
	

	Kết hợp hiệu quả các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.
	
	

	Kết thúc ấn tượng.
	
	

	Đảm bảo thời gian theo quy định.
	
	

	Tương tác với người nghe khi nói, trao đổi với người nghe sau khi kết thúc bài nói.
	
	





4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
   - GV cho học sinh luyện nói trong các nhóm với nhau chọn nhiều đề tài khác nhau để luyện nói
5. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 
- Viết thành bài hoàn chỉnh

Ngày soạn: 9/11/2025
                    TIẾT 40:         ĐỌC MỞ RỘNG  ( DẠY Ở THƯ VIỆN)

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 
	I. NĂNG LỰC

	Năng lực chung
	Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực hợp tác, năng lực  giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.

	Năng lực đặc thù
	- Đọc mở rộng: Đọc VB văn học (bao gồm cả VB được hướng dẫn đọc trên mạng internet) có cùng thể loại và độ dài tương đương với các VB đã học; học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ yêu thích trong chương trình. 
+ Vận dụng được kiến thức và kĩ năng được học trong bài 1. Thếgiới kì ảo, bài 2. Những cung bậc tâm trạng, bài 3. Hồn nước nằm trong tiếng mẹ cha để tự đọc một số VB truyện truyền kì, một số bài thơ song thất lục bát, truyện thơ Nôm (tác phẩm trọn vẹn hoặc đoạn trích).
+ Chia sẻ được kết quả đọc mở rộng với người khác.
- Qua việc chia sẻ kết quả đọc mở rộng, HS thể hiện khả năng nắm vững “mã thể loại” của truyện truyền kì, thơ song thất lục bất, truyện thơ Nôm và vận dụng để tự đọc các VB mới thuộc những thể loại này.

	II. PHẨM CHẤT
-  Biết yêu quý, trân trọng những sáng tạo văn học của người xưa.
 - Yêu thích văn học, say mê khám phá, tìm hiểu tác phẩm văn học..



B.THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU , CHUẨN BỊ CỦA HS
1. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, máy tính
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập,… 
                   - HS tìm các cuốn sách ở thư viện  về các thể loại : Truyện truyền kì, song thất lục bát, truyện thơ Nôm
3. Hoạt động chuẩn bị:
- GV hướng dẫn HS tìm truyện truyền kì, thơ song thất lục bát, truyện thơ Nôm và thực hành đọc. GV có thể gợi ý cho HS một số cuốn sách:
+ Truyện truyền kì: Truyền kì mạn lục (Nguyễn Dữ), Truyền kì tân phả (Đoàn Thị Điểm), Nam Ông mộng lục (Hồ Nguyên Trừng), Truyện truyền kì Việt Nam (Vũ Ngọc Khánh - Nguyễn Quang Ân sưu tầm),...
+ Thơ song thất lục bát: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến), Ai tư vãn (Lê Ngọc Hân), Đêm khuya tự tình với sông Hương (Hàn Mặc Tử),...
+ Truyện thơ Nôm: Tống Trân - Cúc Hoa (khuyết danh), Quan Âm Thị Kính (khuyết danh), Hoa Tiên (Nguyễn Huy Tự),...
· GV yêu cầu nhóm HS thực hiện các nhiệm vụ:
+ Hoàn thành kế hoạch đọc sách của nhóm; mỗi nhóm sẽ chọn ít nhất một truyện truyền kì, một bài thơ song thất lục bát, một truyện thơ Nôm để cùng thảo luận.
+ Thực hiện kế hoạch đọc sách:
Vòng 1: Thực hiện đọc cá nhân, hoàn thành phiếu đọc sách.
Vòng 2: Thảo luận theo nhóm.
Vòng 3: Các nhóm thảo luận trên lớp.
· Sản phẩm:
+ Sản phẩm cá nhân: Hoàn thành phiếu đọc cá nhân.
+ Sản phẩm nhóm: Kế hoạch hoạt động của nhóm, bài trình bày kết quả đọc mở rộng của nhóm, đọc thuộc lòng một số đoạn trích truyện thơ Nôm và một số bài thơ song thất lục bát em yêu thích (có thể ứng dụng phần mềm Canva tạo video clip hoặc tự quay video clip).
*HS ghi chép “Nhật kí đọc sách” theo mẫu phiếu đọc cá nhân như sau:

	Phiếu 01: PHIẾU GHI CHÉP ĐỌC MỞ RỘNG VB TRUYỆN TRUYỀN KÌ

	Tên tác phẩm:…………………………………………………...........................
Tên tác giả:………………………………………………….................................


	1. Không gian, thời gian trong truyện
	………………………………….................

	2. Cốt truyện
	………………………………….................

	3. Nhân vật chính

	………………………………….................

	4. Yếu tố kì ảo

	………………………………….................

	5. Ngôn ngữ

	………………………………….................

	6. Chủ đề của truyện
	………………………………….................

	Cảm nhận của em về tác phẩm:
………………………………….................…………………………………..........…
………………………….................…………………………………...........................



	Phiếu 02: PHIẾU GHI CHÉP ĐỌC MỞ RỘNG VB THƠ SONG THẤT LỤC BÁT

	Tên tác phẩm:…………………………………………………
Tên tác giả:…………………………………………………...................

	1. Bố cục văn bản
……………………………….................…………………………………..........…
……………………………….................…………………………………..........…

	2. Một số yếu tố thi luật của thể thơ STLB thể hiện trong tác phẩm: 
	1. Số tiếng trong mỗi dòng thơ, số dòng trong một khổ thơ
	………………….................……………………

	2. Vần
	………………….................……………………

	3. Thanh điệu
	………………….................……………………

	4. Ngắt nhịp
	………………….................……………………




	3. Tâm trạng của nhân vật trữ tình
………………….................……………………...........................................................
………………….................……………………...........................................................

	1. Một số đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm (hình ảnh, từ ngữ, biện pháp tu từ,...)
………………….................……………………..........................................................
………………….................……………………...........................................................

	Cảm nhận về tác phẩm:
………………….................……………………..........................................................
………………….................……………………...........................................................



	Phiếu 03: PHIẾU GHI CHÉP ĐỌC MỞ RỘNG VB TRUYỆN THƠ NÔM

	Tên tác phẩm:…………………………………………………..............
Tên tác giả: :………………………………………………….................


	1. Một số yếu tố của truyện thơ Nôm thể hiện trong tác phẩm
	Cốt truyện
	…………………………................

	Nhân vật
	…………………………................

	Nét nổi bật của nhân vật chính
	…………………………................

	Đặc điểm lời thoại của nhân vật
	…………………………................




	2. Chủ đề của tác phẩm
………………….................……………………..........................................................
………………….................……………………...........................................................

	Cảm nhận về tác phẩm:
………………….................……………………..........................................................
………………….................……………………...........................................................


 
	Phiếu 4: THỐNG KÊ CÁC TÁC PHẨM ĐỌC MỞ RỘNG
Yêu cầu: Thống kê tên các tác phẩm, tác giả:

	Truyện truyền kì
	Thơ song thất lục bát
	Truyện thơ Nôm

	……
	……
	……..



C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập.
b. Nội dung: GV đặt cho HS những câu hỏi gợi mở vấn đề.
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Báo cáo sản phẩm dạy học dự án mà GV đã giao buổi sáng cuối các bài học 1, 2, 3.
Nhóm 1, 2: Tập làm hoạ sĩ
Yêu cầu: HS treo các bức tranh mà HS vẽ liên quan đến nội dung các văn bản đọc hiểu trong các bài học 1,2,3. HS thuyết trình về sản phẩm của cá nhân (ý tưởng, ý nghĩa của các bức tranh).
· Nhóm 3, 4: Sân khấu hóa tác phẩm văn học
Yêu cầu: Diễn một trích đoạn sân khấu trong thời gian tối đa 07 phút/ nhóm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
Các nhóm lần lượt báo cáo sản phẩm dự án của nhóm.
GV khích lệ, động viên.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
Các nhóm nhận xét sản phẩm của nhóm bạn sau khi nhóm bạn báo cáo.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: 
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, chất lượng sản phẩm học tập của các nhóm.
- Cho điểm hoặc phát thưởng. 
*Rubric đánh giá sản phẩm hoạt động nhóm:
	Mức độ

Tiêu chí
	
Mức 1
	
Mức 2
	
Mức 3

	Vẽ tranh minh hoạ về nội dung tác phẩm/ đoạn trích
(10 điểm)
	 Các nét vẽ không đẹp và các bức tranh còn đơn điệu về hình ảnh, màu sắc.
( dưới 5 điểm)
	 Các nét vẽ đẹp nhưng các bức tranh chưa thật phong phú.
 (5-7 điểm)
	 Các bức tranh với nhiều đường nét đẹp, phong phú, hấp dẫn.
 (8 -10 điểm)

	Hoạt cảnh sân khấu hoá 
(10 điểm)
	Kịch bản đúng hướng nhưng chưa đầy đủ nội dung , diễn viên chưa nhập vai tốt.
( 5 – 6 điểm)
	Kịch bản đủ nội dung nhưng chưa hấp dẫn, các diễn viên diễn có ý thức diễn xuất nhưng chưa tạo được ấn tượng sâu. (7 – 8 điểm)
	Kịch bản đầy đủ nội dung và hấp dẫn, cuốn hút người đọc, diễn viên diễn xuất tốt, mang lại cảm xúc cho người xem.
(9 - 10 điểm)



2. HOẠT ĐỘNG 2. TRAO ĐỔI VỀ KẾT QUẢ ĐỌC MỞ RỘNG
a. Mục tiêu: Giúp HS xác định rõ mục đích, nội dung đọc mở rộng; khơi gợi hứng thú khám phá của HS.
b. Nội dung: HS chia sẻ nội dung đọc mở rộng.
c. Sản phẩm: Nhật kí đọc sách của HS; những chia sẻ, trao đổi về việc đọc mở rộng của HS
d. Tổ chức thực hiện:
Hoạt động 2.1. Chia sẻ về nhật kí đọc sách
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
· Làm việc cặp đôi: GV yêu cầu HS trao đổi nhật kí đọc sách giữa 2 HS với nhau. 
· GV gọi 1 số HS chia sẻ nhật kí đọc sách với các bạn trong lớp.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS xem lại nhật kí đọc sách của mình đã ghi theo mẫu GV hướng dẫn (Phiếu 01, Phiếu 02, Phiếu 03 ở trên).
· HS chia sẻ nhật kí đọc sách trong nhóm
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi của GV 
Bước 4: Kết luận, nhận định
Hoạt động 2.2. Trao đổi về nội dung đọc mở rộng trước lớp
Bước 1: GV giao nhiệm vụ
- GV chia lớp thành 3 nhóm: nhóm yêu truyện truyền kì  (1) , nhóm yêu thơ STLB (2), nhóm yêu truyện thơ Nôm (3).
- GV giao nhiệm vụ theo nhóm: 
+ Nhóm 1: Thực hành đọc một truyện truyền kì ngoài SGK.
  Yêu cầu: Tìm hiểu về chủ đề, không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, nhân vật chính, lời người kể chuyện trong tác phẩm truyện truyền kì.
+ Nhóm 2: Thực hành đọc một tác phẩm/ đoạn trích thơ STLB ngoài SGK
Yêu cầu: Tìm hiểu chủ đề, một số yếu tố thi luật của thơ STLB như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ thể hiện trong tác phẩm/ đoạn trích thơ STLB.
+ Nhóm 3: Thực hành đọc một tác phẩm/ đoạn trích truyện thơ Nôm ngoài SGK
- Yêu cầu: Tìm hiểu một số yếu tố của truyện thơ Nôm thể hiện trong tác phẩm đã đọc: cốt truyện, nhân vật, lời thoại.
- Các thành viên trong nhóm thảo luận theo yêu cầu.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS chuẩn bị cá nhân, có thể trao đổi phiếu đọc với các bạn khác trong nhóm.
- GV động viên, gợi ý (nếu cần)
Bước 3:  Báo cáo sản phẩm 
Đại diện các nhóm trình bày kết quả đọc dưới hình thức một buổi Sinh hoạt Văn học
Thành phần tham dự gồm có: 
+ MC
+ Đại diện người yêu truyện truyền kì
+ Đại diện người yêu thơ STLB
+ Đại diện người yêu truyện thơ Nôm
- Đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp những ý kiến nổi bật đã trao đổi trong nhóm.
- Các HS khác chú ý quan sát, nhận xét qua Bảng kiểm đánh giá kết quả đọc của các HS.
Bảng kiểm đánh giá sản phẩm báo cáo kết quả đọc mở rộng của nhóm
	STT
	Tiêu chí
	Mức

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Chọn tác phẩm phù hợp, giàu giá trị nhân văn, giá trị nghệ thuật
	
	

	2
	Có nhiều phát hiện sâu sắc, thú vị về tác phẩm
	
	

	3
	Các phát hiện được trình bày khoa học, kết hợp lí lẽ và bằng chứng khi trình bày
	
	

	4
	Cách trình bày sản phẩm nhóm hấp dẫn, tự tin
	
	



Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và khen ngợi những HS đã thể hiện tốt kết quả tự đọc sách 
3. HOẠT ĐỘNG 3. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức đã học vào bài tập mới GV giao.
b. Nội dung: HS vẽ sơ đồ tư duy/ trò chơi học tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Làm việc cá nhân: HS vẽ sơ đồ tư duy về 01 tác phẩm truyện truyền kì/ thơ song thất lục bát/ truyện thơ Nôm mà em sưu tầm được ngoài SGK. Trong sơ đồ, thể hiện rõ các thông tin sau:
· Tác giả (nếu có)
· Đặc sắc về nội dung
· Đặc sắc về nghệ thuật.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS vẽ sơ đồ tư duy trong thời gian 10 phút.
· 02 HS hoàn thành nhanh nhất sẽ được treo sản phẩm lên bảng, thuyết trình nhanh và lấy điểm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định


